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(mô
hình/công
trình/diện

tích/lớp học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/
doanh

nghiệp/thôn,
bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/
doanh

nghiệp/thôn,
bản…)

a) Tiểu Dự án 1

b) Tiểu dự án 2
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a) Tiểu Dự án 1

a) Tiểu dự án 1

b) Tiểu dự án 2

c) Tiểu dự án 3

(mô
hình/công
trình/diện

tích/lớp học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/
doanh

nghiệp/thôn,
bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/
doanh

nghiệp/thôn,
bản…)
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d) Tiểu Dự án 4

(mô
hình/công
trình/diện

tích/lớp học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/
doanh

nghiệp/thôn,
bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/
doanh

nghiệp/thôn,
bản…)
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(mô
hình/công
trình/diện

tích/lớp học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/
doanh

nghiệp/thôn,
bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)
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a) Tiểu Dự án 1

b) Tiểu Dự án 2

a) Tiểu dự án 1

(mô
hình/công
trình/diện

tích/lớp học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/
doanh

nghiệp/thôn,
bản…)

(mô
hình/công
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b)  Tiểu  dự  án  2

c) Tiểu dự án 3

(mô
hình/công
trình/diện

tích/lớp học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/ doanh
nghiệp/thôn,

bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
học…)

(hộ/lượt
người/
doanh

nghiệp/thôn,
bản…)

(mô
hình/công
trình/diện
tích/lớp
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Đơn vị tính: Triệu đồng

VỐN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN

Vốn năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023 Năm 2023

Tổng số

NSTƯ NSĐP Vốn khác

Tổng số

NSTƯ NSĐP Vốn khác

Tổng số

NSTƯ NSĐP Vốn khác

Tổng số

NSTƯ NSĐP Vốn khác

Tổng số

NSTƯ NSĐP Vốn khác

ĐTPT SN ĐTPT SN
Vốn lồng

ghép,
huy dộng

Tín
dụng

DN, tổ
chức, cá

nhân

Dân
góp ĐTPT SN ĐTPT SN

Vốn lồng
ghép, huy

dộng
Tín dụng

DN, tổ
chức,

cá
nhân

Dân
góp ĐTPT SN ĐTPT SN

Vốn
lồng
ghép

Tín
dụng

DN, tổ
chức, cá

nhân

Dân
góp ĐTPT SN ĐTPT SN

Vốn
lồng
ghép

Tín
dụng

DN,
tổ

chức,
cá

nhân

Dân
góp ĐTPT SN ĐTPT SN

Vốn
lồng
ghép

Tín
dụng

DN, tổ
chức,

cá nhân

Dân
góp

- - - - - - 

a)  Tiểu Dự án 1

b) Tiểu dự án 2

c) Tiểu dự án 3

a) Tiểu Dự án 1

b)  Tiểu Dự án 2

a) Tiểu dự án 1

b) Tiểu dự án 2

c) Tiểu dự án 3

d) Tiểu Dự án 4

a)  Tiểu Dự án 1

b)  Tiểu  Dự  án  2

a) Tiểu dự án 1

b) Tiểu dự án 2

c) Tiểu dự án 3
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